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V/v đôn đốc việc đăng tải thông tin 

về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi: 

- Các phòng, ban, ngành của huyện; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các chủ đầu tư, bên mời thầu. 

 

Thực hiện Công văn số 1935/SKHĐT-THQH ngày 18/7/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên về việc đôn đốc việc đăng tải thông tin về đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 8, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và 

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định về các thông tin phải được đăng tải và thời hạn, quy trình đăng tải 

thông tin về đấu thầu. Theo đó, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin 

về kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải đảm bảo thời điểm tự đăng tải 

thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

Tuy nhiên, theo thống kê của Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu 

theo quy định, để đảm bảo việc đăng tải thông tin về đấu thầu thực hiện đúng 

quy định, UBND huyện Tiên Lữ đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện, các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư 

và bên mời thầu trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:  

 1. Các cơ quan, đơn vị có tên trong Danh sách các cơ quan, đơn vị chưa 

đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia (gửi kèm công văn) khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến công tác đấu thầu của đơn vị mình, kịp thời hoàn thành việc đăng 

tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 30/7/2022.  

Quá thời hạn nêu trên, các chủ đầu tư, bên mời thầu (có tên trong danh 

sách) không thực hiện đăng tải thông tin sẽ bị xử lý vi phạm pháp luật về đấu 

thầu theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 122/2021NĐ-CP ngày 28/12/2021 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

“Điều 36. Vi phạm về đăng tải thông tin trong đấu thầu 

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

không tuân thủ quy định về thời hạn trong việc cung cấp, đăng tải thông tin về 

đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 



2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không đăng tải hoặc đăng tải không đầy đủ nội dung thuộc hồ sơ mời thầu; 

b) Đăng tải hồ sơ mời thầu không thống nhất với nội dung đã được phê duyệt. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không cung cấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu.”. 

2. Trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu, nghiêm túc thực hiện việc 

đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu quốc gia 

theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 8, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và 

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; 

tránh lặp lại những sai sót đã nêu trên. 

(Gửi kèm Công văn số 1935/SKHĐT-THQH ngày 18/7/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và danh sách các chủ đầu tư, bên mời thầu chưa đăng tải kết 

quả lựa chọn nhà thầu được công khai trên Hệ thống) 

Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lữ đề nghị các chủ đầu tư, bên mời thầu 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu VP.    

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hường 
 

  



DANH SÁCH 

CHỦ ĐẦU TƯ/BÊN MỜI THẦU CHƯA ĐĂNG TẢI KẾT QUẢ LCNT 

(Kèm theo Công văn số .........../UBND-TCKH ngày …../7/2022 của UBND huyện Tiên 

Lữ) 

 

Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z047012 
Ban quản lý di tích tỉnh 

Hưng Yên 

Số 82 đường Trưng Trắc, phường Minh 

Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

Z017751 

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình kết cấu 

hạ tầng giao thông Hưng 

Yên  

Số 06 – đường Nguyễn Văn Linh – 

Phường An Tảo – Thành Phố Hưng Yên 

– Tỉnh Hưng Yên 

Z087792 
Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện Phù Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z017710 

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng thành phố Hưng 

Yên 

Số 568, đường Triệu Quang Phục, thành 

phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z061856 
Bệnh viện Bệnh nhiết đới 

tỉnh Hưng Yên 

Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam 

Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

Z045654 
Bệnh viện y dược cổ truyền 

tỉnh Hưng Yên 

Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 

An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z046849 Công an tỉnh Hưng Yên 
45 Hải Thượng Lãn Ông, Hiến 

Nam,Hưng Yên, Hưng Yên 

Z015024 
Công cổ phần tư vấn xây 

dựng và sản xuất Hưng Yên 

Thôn Lã Xá, xã Cẩm Ninh, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

Z047981 
Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng HTT 

thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện 

Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

Z096126 
Công ty Cổ phần nước sạch 

Hưng Yên 

Số 3 đường Tô Hiệu, Phường Lê Lợi, 

thành phố Hưng Yên 

Z074056 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG CADICO 

Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện 

Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

Z017695 
Công ty cổ phần tư vấn và 

đầu tư xây dựng CTV 

phố Tuệ Tĩnh, phường Hiến Nam, thành 

phố Hưng yên, tỉnh Hưng Yên 

Z034448 
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Archi Nam Hưng 

thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Z049280 
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng HYC 

Đội 15, thôn An Chiểu 2, xã Liên 

Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z048936 
Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng KTV Hưng Yên 

Thôn Ba Hàng, xã Thủ Sỹ, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 

Z035543 
Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Minh Trường 

Thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh, huyện Ân 

Thi, tỉnh Hưng Yên 

Z042369 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN XÂY DỰNG NAM 

HƯNG 

Số 36, Hoàng Hoa Thám, P. An Tảo, TP 

Hưng Yên, T. Hưng Yên 

Z015671 
Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng và công nghệ ATP 

Đường Nguyễn Văn Huyên, Phường An 

Tảo, Tp Hưng Yên 

Z050447 
Công ty cổ phần thức ăn 

chăn nuôi Thái Dương 

KCN Phố nối A, xã Lạc Hồng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Z052141 

Công ty CP Đầu tư Phát 

triển Công nghệ Bia Rượu 

NGK Hà Nội 

Đường 206, KCN Phố Nối A, Trưng 

Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 

0417025 Công ty Điện lực Hưng Yên 
Số 308 Đường Nguyễn Văn Linh-TP 

Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên 

Z057959 
Công ty TNHH Dược 

Hanvet 

KCN Phố Nối A, TT Bần Yên Nhân, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Z087608 
Công ty TNHH đầu tư Ngân 

Hà Hưng Yên 

Số 31, đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z098513 
Công ty TNHH Đầu tư và 

Xây dựng Hưng Thành An 

Thôn Long Đằng, xã Phùng Chí Kiên, 

thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Z011091 

Công ty TNHH một thành 

viên khai thác công trình 

thủy lợi tỉnh Hưng Yên 

Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z040912 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng Hà Thanh 

thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, 

thành phố Hưng Yên 

Z043727 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI 

AN HƯNG YÊN 

Số 285, đường Tô Hiệu, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam  

Z035349 
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng Hoàng Đức 

Thôn Phú Cốc, xã Phạm Ngũ Lão, 

huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Z087810 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

HOÀNG MINH KHANG 

Phố Phạm Ngũ Lão, Thị Trấn Ân Thi, 

Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên, Việt 

Nam 

Z018113 
công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng Phố Hiến 

số 46, Lương Đình Của, phường An 

Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam 

Z020297 
Công ty TNHH tư vấn và 

đầu tư xây dựng Tường Anh 

Thôn Quang Trung, Xã Tân Hưng, 

Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên. 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z016207 
Công ty TNHH tư vấn và 

xây dựng Thái Hưng 

Số 119 Đ. Hải Thượng Lãn Ông, P. 

Hiến Nam, TP Hưng Yên 

Z047627 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG HOÀNG 

THUẬN LỘC 

Thôn 6, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Z102995 
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG KIM ĐỘNG 

Thôn Quang Tiến, xã Thọ Vinh, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

Z024853 

Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng và thương mại Đức 

Phú 

Thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

Z048208 
Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng và thương mại NTP 

Thôn Điềm Xá, xã Minh Phượng, huyện 

Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

Z052920 
CÔNG TY TNHH THIÊN 

ÂN VIỆT NAM 

Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam 

Z066070 Công ty TNHH Thủy Cam 
Thôn 2, Xã Xuân Quan, Huyện Văn 

Giang, Tỉnh Hưng Yên 

Z035351 
Công ty TNHH thương mại 

và tư vấn xây dựng Phố Hiến 

Đội 4, phố An Bình, phường An Tảo, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z093327 Công ty TNHH UCE 
Thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, 

huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Z042108 

Công ty TNHH Xây dựng và 

Dịch vụ Toàn Thắng Hưng 

Yên 

Thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện 

Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Z081998 

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VIC 

Đội 15, Thôn An Chiểu 2, Xã Liên 

Phương, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z102670 

Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại T và T Hưng 

Yên 

Cao Xá 1, phường Lam Sơn, thành phố 

Hưng Yên 

Z066962 
Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

HƯng Yên 

Đường Đỗ Nhân, Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên 

Z015159 Cục Thuế tỉnh Hưng Yên 
02 Lê Thanh Nghị - Hiến Nam - Tp. 

Hưng Yên 

Z054376 
Chi cục bảo vệ thực vật 

Hưng Yên 

số 627 đường Nguyễn Văn Linh thành 

phố Hưng Yên tỉnh hưng Yên 

Z020652 
Chi cục Quản lý đê điều và 

Phòng chống lụt bão 

Số 47 đường Trưng Trắc, phường 

Quang Trung, thành phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z054599 
Chi cục Thủy sản tỉnh Hưng 

Yên 

số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, 

phường Hiến Nam, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z034582 
Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh Hưng Yên 

Số 164 Đường Nguyễn Văn Linh, TP. 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z070631 
Đài truyền thanh huyện Phù 

Cừ 

Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z079235 
Đài truyền thanh huyện Văn 

Giang 

Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

Z055020 
Đài truyền thanh huyện Văn 

Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh - Huyện Văn Lâm - 

Tỉnh Hưng Yên 

Z084858 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Hưng Yên 

Số 10 đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, TP Hưng Yên 

Z078347 
Hạt giao thông huyện Tiên 

Lữ 
Thị trấn Vương Tiên Lữ Hưng Yên 

Z061244 

Ngân hàng Nông Nghiệp Và 

Phát Triển Nông Thôn Việt 

Nam Chi Nhánh Hưng Yên 

II 

Thôn Văn Nhuế, thị trấn Bần Yên Nhân, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Z065959 

NGÂN HÀNG TMCP 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM CHI NHÁNH BẮC 

HƯNG YÊN 

Thị Trấn Bần Yên Nhân- Huyện Mỹ 

Hào- Tỉnh Hưng Yên 

Z054085 Nhà hát chèo tỉnh Hưng Yên 
đường Chùa Đông, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên 

Z078874 
Phòng Giáo Dục và Đào tạo 

huyện Ân Thi 

Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Z071687 
Phòng Giáo Dục và Đào tạo 

huyện Mỹ Hào 

Trị Trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên 

Z049104 
Phòng Giáo Dục và Đào tạo 

huyện Văn Lâm 

Thị Trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Z066897 

Phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện Mỹ 

Hào 

Đường ĐT 380, thị trấn Bần Yên Nhân, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

Z051431 

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường – UBND huyện Phù 

Cừ 

Thị trấn  Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z049012 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Mỹ Hào 

380 Phố Nối - Thị trấn Bần Yên Nhân - 

huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên 

Z051442 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Tiên Lữ 

Thị trấn Vương , huyện Tiên Lữ , tỉnh 

Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z051515 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Văn Giang 

Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Z021427 
Sở Công Thương tỉnh Hưng 

Yên 

Đường Quảng Trường, Thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên. 

Z075998 
Sở Giao thông Vận tải Hưng 

Yên 

Đường Quảng Trường, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z081156 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Hưng Yên 

533 đường  Nguyễn Văn Linh - TP 

Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên 

Z034976 

Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Hưng 

Yên 

Số 1, nguyễn lương bằng, phường hiến 

nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

Z015053 Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên 

535 Nguyễn Văn Linh - Phường Hiến 

Nam - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh 

Hưng Yên 

Z034977 Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên 
Số 19 đường An Vũ, phường Hiến Nam, 

thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z015458 Sở Y tế Hưng Yên 
Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên 

Z069553 
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng 

Yên 

686 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến 

Nam, thành phố Hưng Yên 

Z029955 Thành ủy Hưng Yên 

Đường Chu Mạnh Trinh, phường Hiến 

Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên 

Z052895 Thư viện tỉnh Hưng Yên 
số 4 đường bạch đằng phường minh 

khai thành phố hưng yên 

Z076274 
Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Hưng Yên 

Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Z059911 
Trung tâm Tin học - Công 

báo 

Số 10 đường Chùa Chuông, phường 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z015278 
Trung tâm Y tế huyện Yên 

Mỹ 

Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z061642 
TRUNG TÂM Y TẾ 

KHOÁI CHÂU 

Thị trấn Khoái Châu – Huyện Khoái 

Châu – Tỉnh Hưng Yên 

Z053670 Trung tâm Y tế Tiên Lữ 
Thị trấn Vương  -  huyện Tiên Lữ - tỉnh 

Hưng Yên 

Z037714 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP HƯNG 

YÊN 

Xã Giai Phạm – Huyện Yên Mỹ - Tỉnh 

Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z049058 
Trường Cao đẳng Cơ điện và 

Thủy lợi 
Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên 

Z047523 
Trường Cao đẳng Sư phạm 

Hưng Yên 

Đường Chu Văn An, TP Hưng Yên, 

Tỉnh Hưng Yên 

Z025939 
Trường Đại học Tài chính - 

Quản trị kinh doanh 

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z058976 Trường Mầm non Minh Hải 
Xã Minh Hải - Huyện Văn Lâm - Hưng 

Yên 

Z058588 
Trường Mầm Non Như 

Quỳnh A 

Thôn Ngô Xuyên, Thị trấn Như Quỳnh, 

Huyện Văn Lâm, Hưng Yên 

Z075250 Trường Mầm non Tân Dân 
Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z077712 Trường mầm non Trung Hoà Xã Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên 

Z058972 Trường Mầm non Việt Hưng 
Xã Việt Hưng - Huyện Văn Lâm - Hưng 

Yên 

Z052416 Trường Tiểu học An Tảo 
Phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z049204 Trường tiểu học Chỉ Đạo 
Xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng 

Yên 

Z066224 Trường tiểu học Dạ Trạch 
Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z080843 Trường Tiểu học Dị Chế 
xã Dị Chế huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng 

Yên 

Z075245 Trường tiểu học Đình Dù 
Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z055118 Trường tiểu học Hiến Nam 
Đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành 

phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên 

Z052730 Trường tiểu học Hoàng Lê 
22C-Nguyễn Thiện Thuật-Phường Lê 

Lợi - Tp Hưng Yên-Tỉnh Hưng Yên 

Z075339 Trường tiểu học Lạc Hồng 
Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z076264 Trường tiểu học Tân Tiến 
Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z062862 
Trường Tiểu học Thành 

Công 

Xã Thành Công, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Z076141 
Trường tiểu học Thuần 

Hưng 

Xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Z077453 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

TRUNG HƯNG 

Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng 

Yên 

Z049208 Trường tiểu học Trưng Trắc 
Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z056261 
Trường Tiểu Học Việt 

Cường 

Việt Cường - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh 

Hưng Yên 

Z049206 Trường tiểu học Việt Hưng 
Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z077713 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

XUÂN DỤC 

Xã Xuân Dục, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z077896 
Trường THCS Chu Mạnh 

Trinh 

Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, 

Hưng Yên. 

Z072373 Trường THCS Dị Chế 
xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z071503 Trường THCS Đa Lộc 
xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

Z073641 Trường THCS Đại Đồng 
Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z075249 Trường THCS Đình Dù 
Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z072920 Trường THCS Lạc Đạo 
Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z051507 Trường THCS Lạc Hồng 
Xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z058587 Trường THCS Lương Tài 
Xã Lương Tài, Huyện Văn Lâm, Hưng 

Yên 

Z052417 
Trường THCS Nguyễn Quốc 

Ân 

Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Z077452 
TRƯỜNG THCS PHAN 

ĐÌNH PHÙNG 

xã Phan Đình Phùng, Huyện Mỹ Hào, 

Hưng Yên 

Z077476 
TRƯỜNG THCS PHÙNG 

CHÍ KIÊN 

Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, Hưng 

Yên 

Z054258 
TRƯỜNG THCS TÂN 

VIỆT 

Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z054220 
TRƯỜNG THCS THANH 

LONG 

Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z049200 Trường THCS Việt Hưng 
Xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z073216 Trường THPT Ân Thi 
Thị Trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Z072295 
Trường THPT Chuyên Hưng 

Yên 

số 01 đường Chu Văn An, Phường An 

Tảo, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên 

Z073210 
Trường THPT Dương Quảng 

Hàm 

Xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z073214 Trường THPT Đức Hợp 
Xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

Z071750 
Trường THPT Hoàng Hoa 

Thám 

Xã Thụy Lôi, Huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z073310 Trường THPT Hưng Yên 
Đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang 

Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z050545 Trường THPT Kim Động 
Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

Z049722 Trường THPT Khoái Châu 
  Thị trấn Khoái Châu, Huyện Khoái 

Châu, Tỉnh Hưng Yên 

Z047810 Trường THPT Minh Châu 
Xã Minh Châu Huyện Yên Mỹ tỉnh 

Hưng Yên 

Z071671 Trường THPT Mỹ Hào 
Thị Trấn Bần, huyện Mỹ Hào, tỉnh 

Hưng Yên 

Z069253 
Trường THPT Nam Khoái 

Châu 

Xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z071881 Trường THPT Nghĩa Dân 
Xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

Z071686 Trường THPT Nguyễn Siêu 
Xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z073221 
Trường THPT Nguyễn 

Trung Ngạn 

Xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Z050379 
Trường THPT Phạm Ngũ 

Lão 

Xã Tân Phúc huyện Ân Thi tỉnh Hưng 

Yên 

Z071681 Trường THPT Tiên Lữ 
Thị trấn Vương, huyệnTiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z071682 
Trường THPT Trần Hưng 

Đạo 

Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, Tỉnh 

sHưng Yên 

Z071751 
Trường THPT Trần Quang 

Khải 

Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z051448 
Trường THPT Triệu Quang 

Phục 

Xã Yên Phú huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng 

Yên 

Z071680 Trường THPT Văn Giang 
Xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh 

Hưng Yên 

Z088523 Trường THPT Văn Lâm 
Trường THPT Văn Lâm, huyện Văn 

lâm, tỉnh Hưng Yên 

Z071677 Trường THPT Yên Mỹ 
Xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z056260 
Trường Trung Học Cơ Sở 

Hoàn Long 

Hoàn Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 

Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z056182 
Trường Trung Học Cơ Sở 

Yên Phú 

Yên Phú - Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng 

Yên 

Z051453 
UBND Phường Quang 

Trung 

Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Z072411 UBND Thị Trấn Ân Thi 
Thị trấn ân Thi, , Huyện Ân Thi, Hưng 

Yên 

Z088450 UBND Thị Trấn Khoái Châu 
Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

Z077414 
UBND Thị Trấn Lương 

Bằng 

Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

Z076623 UBND Thị Trấn Vương 
UBND Thị Trấn Vương, huyện Tiên 

Lữ, tỉnh Hưng Yên 

Z082223 UBND Thị Trấn Yên Mỹ 
UBND Thị Trấn Yên Mỹ, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Z076219 UBND xã An Viên An Viên, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên 

Z076181 UBND xã An Vỹ 
Xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z084194 UBND xã Bắc Sơn 
Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

Z072321 UBND xã Bình Kiều 
UBND xã Bình Kiều, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

Z071825 UBND xã Cẩm Ninh 
Xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

Z058013 UBND xã Cương Chính 
Xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z062422 UBND xã Chí Tân 
Xã Chí Tân, Huyện Khoái Châu, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z058396 UBND xã Dạ Trạch 
Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z076217 UBND xã Dị Chế Xã Dị Chế,, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên 

Z076625 UBND xã Đại Đồng 
UBND Xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Z051410 UBND xã Đại Tập 
Xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z078515 UBND xã Đào Dương 
UBND xã Đào Dương, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

Z062015 UBND xã Đặng Lễ 
Xã Đặng Lễ, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 

Yên 

Z094099 UBND xã Đình Dù 
xã Đình Dù huyện Văn Lâm tỉnh Hưng 

Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z064739 UBND xã Đoàn Đào 
Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z064736 UBND xã Đông Kết 
Xã Đông Kêt, Huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z072441 UBND xã Đồng Than 
UBND xã Đồng Than, Huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

Z052410 UBND xã Đức Thắng 
Xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z049630 UBND xã Hạ Lễ Xã Hạ Lễ,huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

Z049176 UBND xã Hải Triều 
Xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z063047 UBND xã Hàm Tử 
Xã Hàm Tử, Huyện Khoái Châu, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z077519 UBND xã Hiệp Cường 
Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh 

Hưng Yên 

Z088451 UBND xã Hoàn Long 
UBND xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ , 

tỉnh Hưng Yên 

Z053655 UBND xã Hoàng Hanh 
Xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z046829 UBND xã Hồng nam 
xã Hông Nam, Thành Phố Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Z073344 UBND Xã Hồng Quang 
Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Z050543 UBND xã Hồng Vân 
Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên 

Z052825 UBND xã Hùng Cường 
Xã Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

Z072883 UBND xã Lệ Xá 
UBND xã Lệ Xá, huyện Tiên lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z076245 UBND xã Liên Nghĩa 
Xã Liên nghĩa, Xã Liên Nghĩa, Huyện 

Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên 

Z078878 UBND xã Lý  Thường Kiệt 
UBND xã Lý  Thường Kiệt, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Z057888 UBND xã Minh Phượng 
Xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z081500 UBND xã Ngọc Long 
UBND xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

Z075326 UBND xã Ngô Quyền 
UBND xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên 

Z062543 UBND xã Phù Ủng 
Xã Phù ủng, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng 

Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z059734 UBND xã Phùng Chí Kiên 
Xã Phùng Chí Kiên,, Huyện Mỹ Hào, 

Hưng Yên 

Z042570 UBND xã Phương Chiểu 
Xã Phương Chiểu, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z071490 UBND xã Quảng Châu 
UBND xã Quảng Châu, TP Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Z048615 UBND xã Quảng Lãng 
Xã Quảng Lãng , huyện Ân Thi, tỉnh 

Hưng Yên 

Z062014 UBND xã Quang Vinh 
Xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z081409 UBND Xã Tân Châu 
UBND xã Tân Châu, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

Z076626 UBND xã Tân Dân 
UBND xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

Z057409 UBND xã Tân Lập 
Xã Tân Lập, huyênj Yên Mỹ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z055731 UBND xã Tân Quang 
UBND xã Tân Quang, Xã Tân Quang, 

huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Z062917 UBND XÃ TÂN TIẾN 
Ubnd xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên 

Z076176 UBND xã Tiên Tiến 
Xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng 

Yên 

Z076179 UBND xã Tống Trân 
Xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z062048 UBND xã Thành Công 
Xã Thành Công, Huyện Khoái Châu, 

Tỉnh Hưng Yên 

Z076303 UBND xã Thanh Long 
Xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z058044 UBND Xã Thiện Phiến 
Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z078514 UBND xã Thọ Vinh 
UBND xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

Z072264 UBND xã Thủ Sỹ 
Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng 

Yên. 

Z072881 UBND xã Thụy Lôi 
UBND xã Thụy Lôi, huyện Tiên lữ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z058015 UBND xã Trung Dũng 
UBND xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, 

tỉnh Hưng Yên 

Z076401 UBND xã Trung Nghĩa 
Xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên, 

Tỉnh Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z078778 UBND xã Trưng Trắc 
Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z075253 UBND xã Việt Cường 
Xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z059148 UBND xã Việt Hòa 
Xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên 

Z078879 UBND xã Việt Hưng 
UBND xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Z078472 UBND xã Vĩnh Xá 
UBND xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

Z088397 UBND xã Vũ Xá 
Xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng 

Yên 

Z072313 UBND xã Yên Hòa 
UBND xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên 

Z049772 UBND xã Yên Phú 
Xã Yên Phú huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng 

Yên 

Z049633 
Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc 

Việt Nam tỉnh Hưng Yên 

Đường Quảng Trường, TP Hưng Yên, 

tỉnh Hưng Yên 

Z016840 
Uỷ ban nhân dân huyện Văn 

Lâm 

Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, 

tỉnh Hưng Yên 

Z109782 
Ủy ban nhân dân phường 

Bần Yên Nhân 

Đường Nguyễn Lân – phường Bần Yên 

Nhân – thị xã Mỹ Hào – Hưng Yên 

Z041731 
Ủy ban nhân dân thị trấn 

Trần Cao 

thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh 

Hưng Yên 

Z055870 
Uỷ Ban Nhân Dân Xã Cẩm 

Xá 

Cẩm Sơn, Cẩm Xá,, Huyện Mỹ Hào, 

Tỉnh Hưng Yên 

Z109141 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

DỊ CHẾ 
Xã Dị Chế,, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên 

Z109264 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

ĐÌNH CAO 

Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ, Hưng 

Yên 

Z055868 
Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hoà 

Phong 

Xã Hoà Phong - Huyện Mỹ Hào - Tỉnh 

Hưng Yên 

Z055863 

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Hưng 

Đạo, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh 

Hưng Yên 

Xã Hưng Đạo - Huyện Tiên Lữ - Hưng 

Yên 

Z055866 

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Lệ 

Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh 

Hưng Yên 

Lệ Xá, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên 

Z057439 
Ủy ban nhân dân xã Ngô 

Quyền 

xã Ngô Quyền huyện Tiên Lữ tỉnh 

Hưng Yên 



Mã cơ 

quan  
Chủ đầu tư/Bên mời thầu  Địa chỉ 

Z086223 
Ủy ban nhân dân xã Thanh 

Long 

xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, Tỉnh 

Hưng Yên 

Z052204 
Ủy ban nhân dân xã Việt 

Hưng 

xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh 

Hưng Yên 

Z066355 
Văn phòng HĐND tỉnh 

Hưng Yên 

Số 10 đường Chùa Chuông, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

Z056298 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Kim Động 

Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, 

tỉnh Hưng Yên 

Z051471 

VIETTEL HƯNG YÊN - 

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN 

CÔNG NGHIỆP - VIỄN 

THÔNG QUÂN ĐỘI 

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam 

Z003995 viễn thông hưng yên 

Tầng 3 tòa nhà 7 tầng, số 4, đường Chùa 

Chuông, phường Hiến Nam, thành phố 

Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt nam 
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